
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CTCT&HSSV Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐẠT KHEN THƯỞNG NGOẠI KHÓA LOẠI XUẤT SẮC (ĐỢT 1) NH 2010 – 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 914/QĐ-ĐHM ngày 31/10/2011)

Khoa TT Họ và tên Giới
tính

Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Lớp Thành tích hoạt động

ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp
loại

Ghi
chú

Kế toán –
Kiểm toán 1 Lê Thị Việt Ngân Nữ 09/07/89

Tuy Hòa –
Phú Yên

0854042229 K8T3

- GK HSV TP đã có thành tích
xuất sắc trong chiến dịch MHX
năm 2011.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

7.15 100
Xuất
sắc

2
Phạm Thị Cẩm
Thùy

Nữ 12/19/91 An Giang 0954022134 KITE09A3

- GK Thành phố Cao Lãnh đạt
thành tích xuất sắc trong chiến
dịch tình nguyện Mùa hè xanh
2011.
- GK Đoàn Trường đạt thành
tích tốt MHX 2011.

7.04 100
Xuất
sắc

Kinh tế và
Luật

3 Hà Thị Thúy Vân Nữ 5/19/90 Bình Định 0954022180 KITE09A3

- GK TP.Cao Lãnh  về hoàn
thành chiến dịch Mùa hè xanh
năm 2011.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

7.54 85
Xuất
sắc

4 Mai Quang Huy Nam 10/02/89 TP.HCM 081C660091 KD08BH
- Thành viên đội văn nghệ
Trường. 7.53 88

Xuất
sắc

5 Lê Thị Thanh Hà Nũ 08/01/89 TP.HCM 081C660048 KD08BH
- Thành viên đội văn nghệ
Trường. 7.75 81

Xuất
sắc

Quản trị
kinh

doanh
6

Phạm Văn Điền
Chung

Nam 28/10/89

400 Lũy Bán
Bích,

 P. Hòa Thạnh,
Q. Tân Phú

40701037 QT07KQ

- GK tỉnh Đoàn Kon Tum đạt
thành tích xuất sắc chiến dịch
Mùa hè xanh năm 2011.
- GK của Huyện Đoàn Kon
Plôngcó thành tích xuất sắc
chiến dịch thanh niên, HSSV
tình nguyện hè 2011.

7.57 100
Xuất
sắc
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Khoa TT Họ và tên Giới
tính

Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Lớp Thành tích hoạt động

ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp
loại

Ghi
chú

7
Nguyễn Hoàng
Cương Nam 1991

Ấp Bến Lớn,
xã Lai Uyên,

huyện Bến Cát,
tỉnh Bình
Dương

0954010051 QT09A7

- Giải II cuộc thi Ý tưởng xanh
2011 do Khoa tổ chức.
- GK tỉnh Kon Tum đạt thành
tích xuất sắc trong chiến dịch
MHX 2011.

7.03 94
Xuất
sắc

8 Nguyễn Thành Hóa Nam 1989

Ấp Mỹ Hòa, xã
An Cư,

huyện Cái Bè,
Tiền Giang

40701150 QT07KQ1

- GK tỉnh Kon Tum đạt thành
tích xuất sắc trong chiến dịch
MHX 2011.
- GK huyện Kon Plông về chiến
dịch "Thanh niên, HSSV tình
nguyện hè năm 2011".

8 80
Xuất
sắc

Quản trị
kinh

doanh

9 Lê Thị Hồng Tươi Nữ 1989
Đức Hòa -
Long An

40701514 QT07KQ

- Bằng khen Ủy ban nhân dân
TP.HCM đạt thành tích trong
chương trình “Tiếp sức mùa thi
năm 2011”.

7.04 100
Xuất
sắc

10 Hà Bảo Khương Nam 02/03/90
Đồng Nai –
Biên Hòa

0854042145 T8N8

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên năm học 2011 -
2012.
- GK Thành Đoàn Thành phố
Cao Lãnh đã đạt thành tích xuất
sắc trong công tác Mùa hè xanh
năm 2011.

7.37 90
Xuất
sắc

Tài chính
– Ngân
hàng

11
Phạm Thị Thạch
Thảo Nữ 25/04/90

Bến Cát –
Sông Bé

0854030828 T8N5
- Thành viên đội văn nghệ
Trường. 6.73 90

Xuất
sắc

12 Trịnh Hoàng Anh Nam 30/08/91

Ấp Long Hợi,
Xã Long Hưng,
H.Châu Thành,

Tiền Giang.

0951022003 XD09A2

- GK thành Đoàn Thành phố
Cao Lãnh về công tác Mùa hè
xanh năm 2011.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

7.02 98
Xuất
sắc

Xây dựng
và Điện

13 Phan Minh Nhựt Nam 02/09/89
259 Lý Thường
Kiệt, P.6, Cà
Mau

20761213 XD07A1

- Bằng khen Trung Ương Hội
Sinh viên VN đạt thành tích
xuất sắc trong công tác Hội
Sinh viên NH 2010 - 2011.
- Liên chi hội trưởng của Khoa.

6.84 98
Xuất
sắc
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Khoa TT Họ và tên Giới
tính

Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Lớp Thành tích hoạt động

ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp
loại

Ghi
chú

14 Trần Thị Diễm My Nữ 13/08/89
54 Lê Quý

Đôn, Chư Sê,
Gia Lai

0856020028 CT08A1

- GK của Hội liên hiệp thanh
niên VN TP về MHX 2011.
- Giải I cuộc thi Nhà truyền
thông chuyên nghiệp 2011.

6.81 86
Xuất
sắc

15
Nguyễn Thị Yến
Ly

Nữ 04/09/91 Đăknông 0956020031 CT09A1

- GK của HLH thanh niên VN
TP về MHX 2011.
- Giải II cuộc thi Nhà truyền
thông chuyên nghiệp 2011.

7.06 95
Xuất
sắc

16
Nguyễn Thị
Phương Nữ 22/02/91

536/26 Âu Cơ,
Q.Tân Bình

0956012042 XH09A1

- GK thành Đoàn Cao Lãnh về
công tác MHX 2011.
- Thành viên đội việt dã nữ đạt
giải ba đồng đội nữ.

7.28 93
Xuất
sắc

Xã hội
học và

Công tác
xã hội

17 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 16/01/91
48/10 Nguyễn
Trãi, Đông Hà,

Quảng Trị
0956012024 XH09A1

- GK Thành Đoàn Cao Lãnh về
công tác MHX 2011.
- Thành viên đội việt dã nữ đạt
giải ba đồng đội nữ.

7.57 94
Xuất
sắc

18 Nguyễn Đình Tiến Nam 20/06/90 Tp.HCM 0855010097 DN08

- GK Thành Đoàn Cao Lãnh về
công tác MHX 2011.
- GK Đoàn Trường đạt thành
tích tốt MHX 2011.

7.04 99
Xuất
sắc

19
Đặng Thị Hoàng
Hà

Nữ 25/11/90 Tp.HCM 0855010023 DN08
- Thành viên đội văn nghệ
Trường. 7.51 100

Xuất
sắc

Xã hội
học và

Công tác
xã hội
(ngành
ĐNA) 20 Phạm Thanh Tâm Nữ 24/04/90 Tp.HCM 0855010077 DN08

- GK Đoàn trường đạt thành
tích trong chiến dịch MHX
2011.
- GK HSVTP đạt thành tích
xuất sắc chiến dịch Xuân tình
nguyện 2011.

7.56 100
Xuất
sắc

Tp.HCM, ngày 31  tháng 10 năm 2011
KT.HIỆU TRƯỞNG KT.TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP BẢNG
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Nguyễn Văn Phúc Hồ Thanh Sơn Huỳnh Phượng Hy


